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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  

hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 31/HĐPH-STP ngày 10/11/2023 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu V/v tổng kết công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện 

Phong Thổ báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện  

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện và cơ quan thường 

trực của Hội đồng đã tham mưu, ban hành 19 kế hoạch, 34 công văn chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể: 

(Có danh mục văn bản đã tham mưu, ban hành kèm theo) 

Các cơ quan thành viên của Hội đồng và UBND các xã, thị trấn đã xây 

dựng và ban hành 228 văn bản liên quan tổ chức triển khai công tác tuyên truyền 

PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Kết quả triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản 

liên quan  

2.1. Hoạt động củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ 

chức, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL  

Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp huyện luôn được Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện được kiện toàn theo 

Quyết định số 2179/QĐ-UBND, ngày 17/9/2021 với 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ 

tịch1, 14 ủy viên và 17 thành viên. Sau khi được củng cố, kiện toàn, Hội đồng phối 

hợp PBGDPL huyên đã ban hành Quyết định số 2194/QĐ-HĐPH, ngày 21/9/2021 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của 

                                           
1 Trưởng phòng Tư pháp huyện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện. 
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Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Phong Thổ2; Quyết định số 2295/QĐ-HĐPH 

ngày 21/9/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện V/v thành lập Tổ thư ký 

giúp việc cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Phong Thổ.  

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện ban hành Quyết định 

số 962/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ V/v 

công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện với tổng số 116 báo cáo viên pháp 

luật3. Tham mưu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện củng cố, kiện 

toàn, công nhận 354 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã4. 

Đội ngũ cán bộ quản lý công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật; đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn giáo dục 

công dân trên địa bàn đều được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về 

chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị đảm bảo đáp yêu cầu nhiệm vụ phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn.  

Để củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật, Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tham 

mưu UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và cung cấp tài 

liệu pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên 

pháp luật cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở; tiếp nhận và cấp phát 182 cuốn sổ tay 

pháp luật cho các cơ quan thành viên Hội đồng và các xã, thị trấn. Phối hợp, tham 

mưu tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giới thiệu luật mới cho cán 

bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên 

pháp luật cấp xã. 

2.2. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật  

Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền PBGDPL các văn bản pháp 

luật như: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Bộ Luật 

Hình sự; Bộ luật Dân sự; Luật Chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật Nghĩa vụ quân 

sự; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Giáo dục; Luật Hòa giải ở cơ 

sở; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân & gia đình; Luật Phòng, chống buôn bán người; 

Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Thanh niên 

(sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Luật Lâm nghiệp; Luật 

Phòng chống thiên tai; Luật phòng chống ma túy; Luật Phòng, chống tham nhũng 

lãng phí; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật thực hiện dân chủ 

ở cơ sở; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Cảnh sát cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Bảo hiểm, Luật Dầu khí, 

                                           
2 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phân công thành viên phụ trách các xã, thị trấn trong công 

tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. 
3 Giảm 01 báo cáo viên pháp luật cấp huyện so với 6 tháng đầu năm (do ốm chết). 
4 Giảm 10 tuyên truyền viên pháp luật so với 6 tháng đầu năm (do một số xã kiện toàn lại). 



3 

Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ ... Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi 

phạm trong lĩnh vực bưu chính viễng thông; Nghị định 100/2019/NĐ-CP; Nghị 

định 82/2020/NĐ-CP; Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới; 03 

văn kiện pháp lý về Biên giới; Các quy định về giao thông đường bộ; Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính năm 2020; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy 

giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Hộ tịch; Luật Nuôi con 

nuôi; Luật An toàn thực phẩm; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi 

thường Nhà nước; Nghị quyết 03-NQ/HU và Nghị quyết 05-NQ/HU của Huyện 

ủy huyện Phong Thổ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với 

việc thực hiện giảm tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên ... Tuyên truyền 

kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các sự kiện của Đất nước, địa 

phương; Tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa 

phương, đơn vị, nhất là triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng; các đề án của 

tỉnh, của huyện; Tuyên truyền “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “toàn dân 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội và một số văn bản do tỉnh ban hành liên quan trực tiếp đến 

từng cơ quan, đơn vị và Nhân dân nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn huyện.  

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã chủ động tham mưu và ban hành kế 

hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thành viên và UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức triển khai hoạt động PBGDPL bằng nhiều 

hình thức đa dạng, phong phú với nhiều nội dung phù hợp với từng nhóm đối 

tượng cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương như tuyên truyền 

miệng kết hợp trình chiếu powerpoint, phim, ấn phẩm, tiểu phẩm, hình ảnh minh 

họa ..., chuyển từ hình thức mở hội nghị tuyên truyền tập trung sang hình thức 

biên soạn, cung cấp tài liệu, phát hành tờ gấp, thu âm - phát thanh và chuyển file 

thu âm đến cơ sở để thực hiện phát lưu động bằng loa blutooth đến các thôn, 

bản, tổ dân phố vào các khung giờ phù hợp ... Cụ thể: 

- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các thành viên 

của Hội đồng và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền miệng pháp luật 

được 2.121 cuộc cho 146.245 lượt người tham dự5;  

- Tổ chức, phát động hưởng ứng 25 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 

20.898 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh 

viên và người lao động tham gia6. 

                                           
5 Trong đó: Cơ quan Thường trực tham mưu, tổ chức được 33 cuộc với 4.184 lượt người; các cơ quan 

thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức được 1.478 cuộc với 91.831 lượt người; UBND các 

xã, thị trấn tổ chức được 610 cuộc với 50.230 lượt người tham gia. 
6 Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện phát động hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, toàn  huyện đạt giải Ba và có 05 cá nhân đạt 

các giải Nhất, Ba và khuyến khích; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy tổ chức 01 Hội thi 

“Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 với 24 đoàn tham gia 
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- Tuyên truyền thông qua việc biên tập và phát hành tài liệu: Cơ quan 

thường trực, các thành viên của Hội đồng và UBND các xã, thị trấn đã biên tập 

và phát hành 93.768 bản tài liệu pháp luật, 15 pan nô, 85.928 tờ rơi, 666 băng 

rôn, biên soạn 12 đề cương tuyên truyền7. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện đăng tải thường xuyên các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật mới 

lên Trang thông tin điện tử huyện Phong Thổ; Phối hợp cung cấp thông tin pháp 

luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, 

kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương, sự kiện của huyện ... để tổ 

chức phát sóng trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống loa 

phát thanh không dây ở cơ sở với 23.500 giờ tiếp sóng FM,570 chương trình 

phát thanh, 54 chương trình truyền hình, 4.030 tin, 620 bài. 

- Các hình thức khác: Tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, duy 

trình sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3, 

Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ-trẻ 

em, xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ tự quản về an ninh trật tự; tổ tự quản đường 

biên mốc giới; mô hình "mỗi tuần một câu hỏi"8 ... với sự tham gia nhiệt tình, 

trách nhiệm của thành viên, hội viên. 

- Tuyên truyền PBGDPL thông qua việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ 

sách pháp luật: Số lượng Tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện là 20 tủ sách, 01 thư 

viện. Trong đó: 12 tủ sách cấp xã, 08 Tủ sách tại các đơn vị lực lượng vũ trang, 01 

thư viện do Trung tâm Văn hóa Thể thao và truyền thông huyện theo dõi, quản lý 

với 90.550 sách, tài liệu pháp luật các loại. Số người mượn sách pháp luật để 

nghiên cứu, tìm hiểu trong năm là 19 lượt người. Trong đó: cán bộ, công chức, 

chiến sỹ mượn là 19 lượt người.  

2.3. Việc triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối 

tượng đặc thù; triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, 

                                                                                                                                    
dự thi. Kết thức Hội thi Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 18 giải khuyến khích và 

các giải phụ: giải màn chào hỏi ấn tượng nhất; giải tiểu phẩm hay nhất; giải thí sinh diễn xuất tốt nhất; giải thí 

sinh hùng biện tốt nhất; giải thí sinh nhỏ tuổi nhất. 
7 Trong đó: Phòng Tư pháp huyện pháp hành 63.200 tờ gấp pháp luật 36 băng rôn, 1.878 tài liệu pháp 

luật; Trung tâm VHTT&TT huyện tổ chức treo 630 băng rôn, 15 pano, 76 buổi đưa thông tin về cơ sở; quản lý 

thư viện với 79.850 sách, tài liệu, ấn phẩm các loại; Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải phát hành 2.728 tờ gấp. 
8 - LĐLĐ huyện tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật với 2438 lượt cán bộ, công đoàn viên. 

- Hội Nông dân Tiếp tục duy trì 02 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" xã Mường So và xã Sin Suối Hồ 

- Hội LHPN huyện đang duy trì được 51 Câu lạc bộ sinh hoạt phối hợp với nhau như: Câu lạc bộ Phòng, chống 

Bạo lực gia đình; CLB Phụ nữ không sinh con thứ 3; CLB Phòng, chống buôn bán Phụ nữ - Trẻ em, CLB xây dựng 

gia đình hạnh phúc bền vững, CLB phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường với 1.800 thành viên tham gia ngoài ra các 

chị em hội viên phụ nữ còn tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ của Hội nông dân, Hội người cao tuổi. 

- Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, trong đó có pháp luật về trật tự 

ATGT, 01 buổi/ 48 lượt CBCS. 

- Đồn Biên phòng Sin Suối Hồi triển khai 40/40 bản ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân tham gia 

phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANCT, TTATXH ở khu vực biên giới; duy trì, phát huy hiệu quả 11 tổ/115cá 

nhân tự quản đường biên, cột mốc; 40 tổ tự quản ANTT ở thôn bản/03 xã Sin Suối Hồ, Bản Lang, Nậm xe.Xây 

dựng 01 “Giá sách vùng biên” tại bản Sì Cha Chải, xã Sin Suối Hồ với trên 200 đầu sách phục vụ nhân dân, học 

sinh. Phát huy hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”; câu hỏi, đáp án do trên cung cấp: 48 câu; 

câu hỏi, đáp án do đơn vị biên soạn: 10 câu. 

- Đồn Biên phòng Huổi Luông duy trì hiệu quả 17 tổ/ 157 hộ gia đình đăng ký tự quản đường biên cột 

mốc; 14 tổ/ 98 hộ gia đình tham gia tự quản an ninh trật tự. 
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giáo dục pháp luật; tuyên truyền cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tuyên 

truyền các điều ước, thỏa thuận quốc tế; các chương trình phối hợp PBGDPL;...  

Các cơ quan, đơn vị địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức 

triển khai hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân tại địa phương cơ quan, đơn vị quản lý. Trong đó có hoạt 

động tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù như đồng bào dân tộc 

thiểu số, các đối tượng là người nghiện đang xử dụng Methadone thay thế tại cơ 

sở, các đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam ... qua đó đã góp phần nâng cao 

nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng đặc thù. 

2.4. Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  

Phòng GD&ĐT huyện đã chủ động bám sát kế hoạch PBGDPL huyện và 

chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, ban hành kế hoạch triển khai công 

tác PBGDPL trong toàn ngành, tổ chức rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung các 

quy định pháp luật trong giáo trình, sách giáo dục; phát động phong trào thi đua, 

sáng tạo trọng các nhà trương, từ đó đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng 

tạo được nhân rộng trong các nhà trường điển hình như các mô hình nuôi dưỡng 

học sinh bám trú ...  

Cụ thể:  

- Ban hành 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động PBGDPL 

trong toàn ngành. 

- Tổ chức 48 hội nghị tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền PBGDPL cho 

1.652 lượt cán bộ, giáo viên; phát động hưởng ứng 02 cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật với 2.123 lượt cán bộ, giáo viên tham gia; biên soạn và cấp phát 150 tài liệu 

tuyên truyền. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tuyên truyền PBGDPL lồng ghép trong tiết 

dạy môn giáo dục công dân, đạo đức, sinh hoạt ngoại khóa ... cho học sinh cấp 

tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. 

2.5. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 

về triển khai thực hiện Đề án thực hiện Các Đề án "Tổ chức truyền thông chính 

sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản Quy phạm 

pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 

3351/KH-UBND ngày 12/9/2022 về "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật 

của người dân" trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 06/10/2022 về triển khai 

thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" 

trên địa bàn huyện Phong Thổ; Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 23/9/2022 về 
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triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người 

dân" trên địa bàn huyện Phong Thổ triển khai đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương 

đã chủ động ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung kế 

hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, địa phương. 

2.6. Kết quả triển khai Ngày pháp luật; kết quả tuyên truyền, phổ biến các 
Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và triển khai 

nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban 

hành Kế hoạch số 264/KH-UBND, ngày 12/10/2023 về Kế hoạch hưởng ứng 

"Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 trên địa 

bàn huyện Phong Thổ và Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 31/10/2023 về tổ 

chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023.  

Ngày 09/11/2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu cho 

UBND huyện tổ chức 01 Hội nghị hưởng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; tổng kết công tác PBGDPL, HGCS, CTCPL và 

triển khai các văn bản luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2023 với 123 lượt 

cán bộ, công chức, viên chức và báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tham 

gia; biên soạn, cấp phát 123 bộ tài liệu; tổ chức in và treo 36 băng rôn khẩu hiệu 

Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023. 

Các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam theo nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch số 

264/KH-UBND ngày 12/10/2023 của UBND huyện về Kế hoạch hưởng ứng 

"Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023 trên địa 

bàn huyện Phong Thổ. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đã được các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện lồng ghép trong công 

tác tuyên truyền phổ biến giáo dục chung trên địa bàn huyện9. 

2.7. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL  

Nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL huyện chủ yếu do Ngân sách Nhà 

nước bảo đảm, không có xã hội hóa10. Tính đến thời điểm báo cáo, Cơ quan 

Thường trực Hội đồng phối hợp BGDPL huyện, các thành viên của Hội đồng và 

UBND các xã, thị trấn đã giải ngân nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL trên 

địa bàn huyện với số tiền 1.378.304.960 đồng. Trong đó: Kinh phí NSNN phân 

bổ thường xuyên là 566.846.460 đồng; Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, 

đề án là 801.458.500 đồng; Kinh phí khác là 10.000.000 đồng. 

(Cụ thể tại biểu "tình hình tổ chức và hoạt động PBGDPL) 

                                           
9 Hội đồng phối hợp PBGPL huyện đã ban hành Công văn số 206/HĐPH-TP ngày 02/8/2023 V/v phổ 

biến các Nghị Quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ hợp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ 

công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Phong Thổ gửi các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện. 
10 Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện được cấp 198.000.000 đồng. 
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Cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL: Năm 2023, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện được trang bị 01 bộ máy chiếu, đang hoạt động tốt. 

II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ  

1. Công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của 

các tổ hòa giải ở cơ sở  

Công tác củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp 

vụ cho hòa giải viên; việc tập huấn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa 

giải ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

Trong năm UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp Ủy ban MTTQ cùng cấp 

tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên cơ sở, đến nay toàn huyện có 171 

tổ hòa giải với tổng số 941 hòa giải viên. Trong đó có 762 hòa giải viên Nam và 

179 hòa giải viên Nữ; 09 hòa giải viên có trình độ chuyên môn luật và 520 hòa 

giải viên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên của các tổ 

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

Tổng kinh phí đã chi cho công tác hòa giải ở cơ sở tính đến thời điểm báo 

cáo là: 44.400.000 đồng. Trong đó: kinh phí chi cho thù lao vụ việc là 

20.920.000 đồng. 

2. Kết quả hoạt động hòa giải  

Trong năm 2023, các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn các xã, thị trấn đã tiếp 

nhận 346 vụ việc hòa giải. Trong đó hòa giải thành 307 vụ (bằng 88,7%), hòa giải 

không thành là 28 vụ (bằng 8,1%), đang xác minh hòa giải là 11 vụ (bằng 3,2%). 

III. XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP 

CẬN PHÁP LUẬT  

Ngay từ đầu năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu cho 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 30/01/2023 của Uỷ 

ban nhân dân huyện Phong Thổ về Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023; Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày08/02/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện Công nhận 11 xã, 01 thị trấn/17 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2022;  

Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 

03/4/2023 của UBND huyện về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật; tập 

huấn, bổi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2023 tổ 

chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật cho 613 đại biểu là đại diện cơ quan thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn 

tiếp cận pháp luật huyện, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Trưởng Công 

an, công chức Tư pháp, công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tài chính - 

Kế toán, công chức Văn hóa và cán bộ không chuyên trách các bản của các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện. 
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Một số khó khăn, vướng mắc: Việc xây dựng, duy trì cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới cần sự chung tay của các ngành, 

các cấp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số ban, ngành, đoàn 

thể chưa thực sự quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024  

1. Bám sát chương trình xây dựng luật, pháp luật của Quốc hội và của tỉnh 

để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, cơ sơ sở truyên truyền 

kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể. Kịp thời tổ chức sơ, tổng kết 

công tác PBGDPL theo quy định. 

2. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản luật mới được Quốc hội 

thông qua, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực trọng tâm trong 

kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh của địa phương. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

4. Xây dựng, ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa 

giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Ban hành kế 

hoạch, tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn huyện 

năm 2024. 

5. Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/QĐ-TTg, ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu UBND huyện đánh giá, công 

nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

6. Chủ động, tích cực phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, Hội Luật 

gia tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là trẻ em, người nghèo, đối 

tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

7. Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, thị trấn phối hợp với Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tăng cường củng cố, tổ chức bộ máy và đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải cơ sở 

góp phần giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân. 

8. Tiếp tục xây dựng, củng cố, bổ sung đầu sách pháp luật cho tủ sách pháp 

luật cơ sở góp phần phục vụ việc tra cứu, ứng dụng pháp luật trong hoạt động 

quản lý kinh tế, xã hội tại cơ sở đồng thời phục vụ nhu cầu tiếp cận pháp luật 

của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. 

9. Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền PBGDPL, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chủ trương, chính 
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sách pháp luật của Nhà nước cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

Phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền 

PBGDPL tại các xã, thị trấn. 

10. Tham mưu tổ chức sơ, tổng kết công tác PBGDPL định kỳ và theo các 

chương trình, đề án, kế hoạch của các cấp. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

huyện Phong Thổ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c. Mai Thị Hồng Sim - P. CT UBND huyện 

Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện (b/c); 

- Lưu: PTP. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

Đèo Văn Vĩnh 

 
 



DANH MỤC 

Văn bản tham mưu, ban hành trong 6 tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số 332/BC-HĐPH ngày 22 tháng 11 năm 2023 của HĐ PHPBGDPL huyện Phong Thổ) 

Stt 
Số, ký hiệu  

văn bản 

Ngày tháng 

năm văn bản 
Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung văn bản 

I Kế hoạch 

1 51/KH-UBND 30/01/2023 UBND huyện 
Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL; HGCS, xây dựng cấp xã 

ĐCTCPL năm 2023 

2 54/KH-HĐPH 31/01/2023 Hội đồng PHPBGDPL Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện năm 2023 

3 95/KH-UBND  03/3/2023 UBND huyện 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) 

4 127/KH-UBND 03/4/2023  UBND huyện 
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật; tập huấn, bổi dưỡng nghiệp 

vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2023 

5 165/KH-UBND 11/5/2023 UBND huyện  

Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động tại nội dung 3 tiểu dự án 1 

Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 

6 184/KH-UBND  05/6/2023 UBND huyện  

Kế hoạch thực hiện nội dung tiểu dự án 2 Dự án 9: giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023 

7 106/KH-HĐPH 27/4/2023 Hội đồng PHPBGDPL Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2023 

8 145/KH-HĐPH 31/5/2023 Hội đồng PHPBGDPL Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2023 

9 178/KH-HĐPH 30/6/2023 Hội đồng PHPBGDPL Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2023 

10 200/KH-HĐPH 28/7/2023 Hội đồng PHPBGDPL Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2023 

11 255/KH-UBND 16/8/2023 UBND huyện 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09/CT/TU, ngày 06/4/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối 

với việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 
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12 222/KH-HĐPH 30/8/2023 Hội đồng PHPBGDPL Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2023 

13 249/KH-UBND  20/9/2023 UBND huyện 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Công an nhân dân 

14 267/KH-HĐPH 02/10/2023 Hội đồng PHPBGDPL Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2023 

15 258/KH-UBND 03/10/2023 UBND huyện 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

16 263/KH-UBND 12/10/2023 UBND huyện 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg, NGÀY 

13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết 

định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028" trên địa bàn huyện 

Phong Thổ 

17 264/KH-UBND 12/10/2023 UBND huyện 
Kế hoạch hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam" năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ 

18 300/KH-HĐPH 30/10/2023 Hội đồng PHPBGDPL Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2023 

19 275/KH-UBND  31/10/2023  UBND huyện Kế hoạch tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 

II Công văn 

1 01/HĐPH-PTP 01/01/2023 Hội đồng PHPBGDPL V/v định hướng nội dung PBGDPL tháng 01 năm 2023 

2 153/HĐPH-PTP 07/2/2023 Hội đồng PHPBGDPL V/v đôn đốc đăng ký nội dung tuyên truyền PBGDPL năm 2023 

3 159/HĐPH-PTP 08/02/2023 Hội đồng PHPBGDPL V/v định hướng nội dung PBGDPL tháng 02 năm 2023 

4 306/UBND-TP 03/3/2023 UBND huyện 
V/v cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn theo Chương trình 

phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) 

5 64/HĐPH-PTP 07/3/2023 Hội đồng PHPBGDPL V/v định hướng nội dung PBGDPL tháng 3 năm 2023 

6 79/HĐPH-PTP 30/3/2023 Hội đồng PHPBGDPL V/v định hướng nội dung PBGDPL tháng 4 năm 2023 

7 472/UBND-TP 30/3/2023 UBND huyện 
V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên địa bàn 

huyện Phong Thổ 

8 502/UBND-TP 03/4/2023 UBND huyện V/v rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2023 
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9 570/UBND-TP 14/04/2023 UBND huyện V/v tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính 

10 100/HĐPH-PTP 24/4/2023 Hội đồng PHPBGDPL 
V/v xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của 

BCVPL, TTVPL 

11 796/UBND-TP 25/5/2023 UBND huyện 
V/v tiếp tục thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 

407/QĐ-TTg, ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 

12 677/UBND-TP 09/5/2023 UBND huyện V/v thông báo các lớp bồi dưỡng năm 2023 của Học viện Tư pháp 

13 128/PTP-HT 15/5/2023 Phòng Tư pháp 
V/v tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật Hôn 

nhân và gia đình, các văn bản hướng dẫn 

14 134/PTP-HT 19/5/2023 Phòng Tư pháp V/v triển khai thực hiện Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg 

15 133/HĐPH-TP 18/5/023 Hội đồng PHPBGDPL V/v xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của Tủ sách PL 

16 146/HĐPH-TP 01/6/2023 Hội đồng PHPBGDPL V/v báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2023 

17 858/UBND-TP 06/6/2023 UBND huyện 

V/v tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật 

18 932/UBND-TP 20/6/2023 UBND huyện 
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị 

19 190/PTP-PBGDPL 17/7/2023 Phòng Tư pháp 

V/v đề nghị phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi năm 2023 

20 192/HĐPH-TP 18/7/2023 Hội đồng PHPBGDPL 

V/v đôn đốc hưởng ứng và hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến 

"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu" năm 2023 

21 1120/UBND-TP 21/7/2023 UBND huyện V/v triển khai văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật 

22 1139/UBND-TP 26/7/2023 UBND huyện 
V/v triển khai thực hiện Công văn số 2051/UBND-TH ngày 

05/6/2023 của UBND tỉnh Lai Châu 

23 1155/UBND-TP 28/7/2023 UBND huyện 
V/v sao gửi tài liệu định hướng nội dung tuyên truyền về nhân quyền 

tháng 7/2023 

24 206/HĐPH-TP 02/8/2023 Hội đồng PHPBGDPL 
V/v phổ biến các Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua 

tại kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác PBGDPL 
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25 207/PTP-PBGDPL 03/8/2023 Phòng Tư pháp 

V/v đề nghị cử cán bộ không chuyên trách tham dự Hội nghị tập huấn 

nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý 

chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 

26 1374/UBND-TP 30/8/2023 UBND huyện 
V/v phát động hưởng ứng Cuộc thi nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền 

thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024) 

27 226/HĐPH-TP 30/8/2023 Hội đồng PHPBGDPL 

V/v phối hợ tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật; tập huấn nâng cao 

khả năng tiếp cận pháp luật và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất 

lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 

28 1464/UBND-TP 15/9/2023 UBND huyện 
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 14/8/2023 

của Chính phủ 

29 1467/UBND-TP 18/10/2023 UBND huyện 
V/v sao gửi tài liệu định hướng nội dung tuyên truyền về nhân quyền 

tháng 9/2023 

30 1660/UBND-TP 20/10/2023 UBND huyện 
V/v sao gửi tài liệu định hướng nội dung tuyên truyền về nhân quyền 

tháng 10/2023 

31 314/HĐPH-TP 13/11/2023 Hội đồng PHPBGDPL 
V/v đề nghị thực hiện chế độ báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, 

HGCS, CTCPL năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

32 315/HĐPH-TP 14/11/2023 Hội đồng PHPBGDPL 

V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Cuộc thi trực tuyến 

"Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" 

33 1821/UBND-TP 20/11/2023 UBND huyện V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" 

34 329/HĐPH-TP 20/11/2023 Hội đồng PHPBGDPL 
V/v sao gửi Công văn thay đổi thời gia, vòng thi Cuộc thi trực tuyến 

"Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" 
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Đơn vị báo cáo: Hội đồng phối hợp  

PBGDPL huyện Phong Thổ 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN,  

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ 
(Năm 2023) 

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 

đến ngày 20 tháng 11 năm 2023) 

  

Số Tuyên truyền viên 

pháp luật cấp xã 
(Người) 

Số Báo cáo viên 

pháp luật cấp 

huyện 
(Người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

G
h

i 
ch

ú
 

PBGDPL trực tiếp 

 

Thi tìm hiểu 

pháp luật 

Số tài liệu 

PBGDPL 

được phát 

hành  

(Bản) 

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL 

(Đồng) 

T
ổ
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g
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ố
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g
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ó

: 
S

ố
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y
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iê
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ư
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h
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 p
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 c
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ó
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ố
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ư
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i 
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h

ổ
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n
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h
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c 
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S
ố

 c
u

ộ
c 

(C
u

ộ
c)

 

S
ố
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ư

ợ
t 
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i 
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am
 d

ự
 

(L
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ợ
t 
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ư
ờ
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S

ố
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ư
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 d
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 c
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ự
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t 
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ổ
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ố
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n
g
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ó

: 
S

ố
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ư
ợ

n
g
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ài

 l
iệ

u
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g
 t

ải
 t
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n

 I
n
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et
  

T
ổ

n
g

 s
ố

 k
in

h
 p

h
í 

Chia ra 

Kinh phí NSNN 

K
in

h
 p

h
í 

từ
 n

g
u

ồ
n

 

 h
ỗ

 t
rợ

 k
h

ác
 

Kinh phí 

NSNN phân 

bổ thường 

xuyên  

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo chương 

trình, đề án 

  (1) (2) (3) (4) (5) -6 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) -18   

I. Tổng số trên địa bàn huyện 376 28   354 116 2 116 2.121 146.245 30.977 25 20.898 93.768 447 1.378.304.960 566.846.460 801.458.500 10.000.000   

II. Cấp huyện 0 0 0 0 96 1 96 1.511 96.015 20.192 23 20.807 70.753 156 1.227.384.960 415.926.460 801.458.500 10.000.000   

1. Phòng Tư pháp 0 0 0 0 4 0 4 33 4.184 1.673 6 15.650 65.078 6 380.484.960 124.426.460 256.058.500 0   

2. VP HĐND-UBND 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3. Phòng TC&KH  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4. Phòng TN&MT  0 0 0 0 3 0 3 12 107 0 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0   

5. Phòng KT - HT  0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

6. Phòng Nội vụ  0 0 0 0 1 0 1 5 304 0 0 0 0 0 560.000.000 153.000.000 407.000.000 0   

7. P. NN&PTNT  0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

8. Phòng Dân tộc 0 0 0 0 2 0 2 15 600 120 0 0 0 0 0 0 0 0   

9. Phòng VH&TT  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

10. TTVHTT&TT 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0     0 0 0 0   

11. Phòng GD&ĐT 0 0 0 0 2 0 2 48 1.652 330 2 2.123 150 150 0 0 0 0   

12. Thanh tra huyện 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

13. P.LĐTB&XH  0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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14. Công an huyện 0 0 0 0 6 0 6 65 3.500 1.756 4 200 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0   

15. Ban Chỉ huy QS 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

16. VP Huyện ủy 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

18. Ban TGHU 0 0 0 0 2 0 2 311 24.688 2.715 1 266 0 0 0 0 0 0   

19. Ban DV HU 0 0 0 0 1 0 1 4 450 49 0 0 0 0 0 0 0 0   

20. LĐLĐ huyện 0 0 0 0 1 0 1 94 2.438 268 1 2.114 0 0 0 0 0 0   

21. UBMTTQVN  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

22. Hội Cựu CB  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

23. Hội Nông dân  0 0 0 0 3 0 3 81 4.225 464 1 42 1.200 0 35.000.000 20.000.000 15.000.000 0   

24. Hội LHPN huyện 0 0 0 0 1 0 1 508 27.529 6.882 4 228 0 0 0 0 0 0   

25. Huyện Đoàn 0 0 0 0 1 0 1 21 3.303 1.981 0 0 0 0 0 0 0 0   

26. Tòa án ND huyện 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

27. Viện KS ND  0 0 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

28. Chi cục THA 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

29. Hạt Kiểm lâm  0 0 0 0 4 0 4 103 12.994 1.949 0 0 1.500 0 0 0 0 0   

30. BHXH huyên 0 0 0 0 1 0 1 13 974 350 0 0 0 0 97.000.000 97.000.000 0 0   

31. Hội Chữ thập đỏ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

32. Đồn BP SLL 0 0 0 0 2 0 2 78 2.145 643 2 96 0 0 6.000.000 0 6.000.000 0   

33. Đồn BP VMC 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

34. Đồn BP DS 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

35. Đồn BP SSH 0 0 0 0 5 0 5 36 2.798 839 2 88 2.810 0 18.900.000 1.500.000 17.400.000 0   

36. Đồn BP CK MLT 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

37. Đồn BP HL 0 0 0 0 2 0 2 84 4.124 173 0 0 15 0 10.000.000 0 0 10.000.000   

38. Trung tâm Y tế  0 0 0 0 0 0 0 1 65 23 0 0 0 0 0 0 0 0   

39. HLG huyện 0 0 0 0 0 0 0 7 392 156 0 0 0 0 1.316.000 1.316.000 0 0   

III. Tại cấp xã 376 60 58 371 20 1 20 610 50.230 10.785 2 91 23.015 0 150.920.000 150.920.000 0 0   

1. TT. Phong Thổ 23 1 1 23 2 0 2 29 5.674 1.134 0 0 0 0 16.600.000 16.600.000 0 0   
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2. Xã Mường So 25 11 11 25 2 0 2 60 5.525 1.105 0 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0   

3. Xã Khổng Lào 28 1 1 28 4 1 4 63 4.847 969 0 0 0 0 0 0 0 0   

4. Xã Hoang Thèn 14 10 10 14 0 0 0 18 2.740 822 0 0 0 0 9.200.000 9.200.000 0 0   

5. Xã Ma Li Pho 24 5 5 24 0 0 0 28 1.830 366 0 0 28 0 6.080.000 6.080.000 0 0   

6. Xã Huổi Luông 37 8 6 37 0 0 0 21 1.589 476 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0   

7. Xã Lản Nhì Thàng 15 4 4 10 1 0 1 39 3.754 750 0 0 0 0 6.240.000 6.240.000 0 0   

8. Xã Sin Suối Hồ 11 2 2 11 0 0 0 42 3.451 690 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0   

9. Xã Nậm Xe 29 17 17 29 2 0 2 27 3.950 790 0 0 3.245 0 0 0 0 0   

10. Xã Bản Lang 7 0 0 7 2 0 2 26 1.690 507 1 50 5.049 0 8.000.000 8.000.000 0 0   

11. Xã Mù Sang 22 0 0 22 2 0 2 35 1.520 304 0 0 5.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0   

12. Xã Dào San 26 0 0 26 1 0 1 39 2.943 880 0 0 3.897 0 15.000.000 15.000.000 0 0   

13. Xã Tung Qua Lìn 13 0 0 13 0 0 0 55 3.000 450 0 0 0 0 0 0 0 0   

14. Xã Pa Vây Sử 27 0 0 27 0 0 0 45 1.351 270 0 0 0 0 0 0 0 0   

15. Xã Mồ Sì San 20 0 0 20 0 0 0 12 1.747 349 0 0 2.332 0 10.000.000 10.000.000 0 0   

16. X.Vàng Ma Chải 24 1 1 24 3 0 3 36 2.052 410 0 0 0 0 0 0 0 0   

17. Xã Sì Lở Lầu 31 0 0 31 1 0 1 35 2.567 513 1 41 3.464 0 23.000.000 23.000.000 0 0   

 
  

  

 
   

  

  

 

                

   

  

      

  

 

Phong Thổ, ngày 20 tháng 11 năm 2023 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

Đèo Văn Vĩnh 
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Đơn vị báo cáo: Hội đồng phối hợp 

PBGDPL huyện Phong Thổ 

SỐ TỔ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ HÒA GIẢI VIÊN 

 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ 
(Năm 2023) 

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 

đến ngày 20 tháng 11 năm 2023) 

  
Số tổ 

hòa giải 

(Tổ) 

Hòa giải viên (Người) 

Ghi 

chú 
Tổng số 

Chia theo giới 

tính 

Chia theo trình độ  

chuyên môn 
Trong đó 

Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Luật 

Chưa qua đào 

tạo chuyên môn 

Luật 

Dân tộc 

thiểu số  

Số hòa giải viên được 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I. Tổng số trên địa bàn 

huyện 
171 941 762 179 9 933 847 520   

1. Thị trấn Phong Thổ 7 49 35 14 0 49 39 49   

2. Xã Mường So 11 91 72 19 0 91 73 11   

3. Xã Khổng Lào 10 50 33 17 0 50 49 50   

4. Xã Hoang Thèn 9 57 48 9 0 57 57 57   

5. Xã Ma Li Pho 9 45 34 11 0 45 44 45   

6. Xã Huổi Luông 21 95 79 16 1 94 95 39   

7. Xã Lản Nhì Thàng 9 40 32 8 2 40 40 28   

8. Xã Sin Suối Hồ 10 30 30 0 0 30 30 30   

9. Xã Nậm Xe 17 84 68 16 0 84 84 17   

10. Xã Bản Lang 13 84 69 15 0 84 84 52   
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11. Xã Mù Sang 10 50 41 9 2 47 49 43   

12. Xã Dào San 13 81 68 13 1 80 81 21   

13. Xã Tung Qua Lìn 5 35 30 5 0 35 35 35   

14. Xã Pa Vây Sử 6 33 27 6 0 33 32 6   

15. Xã Mồ Sì San 4 20 16 4 3 17 20 20   

16. Xã Vàng Ma Chải 7 35 28 7 0 35 35 7   

17. Xã Sì Lở Lầu 10 62 52 10 0 62 0 10   

          

      

Phong Thổ, ngày 20 tháng 11 năm 2023 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

Đèo Văn Vĩnh 
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Đơn vị: Hội đồng phối hợp PBGDPL 

huyện Phong Thổ 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ,  XÂY DỰNG CẤP XÃ 

 ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ 
(Năm 2023) 

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 

đến ngày 20 tháng 11 năm 2023) 

       

 

     

  

T
ổ
n

g
 s

ố
 v

ụ
 v

iệ
c 

ti
ếp

 n
h

ậ
n

 h
ò
a
 g

iả
i 

 (
b
ao

 g
ồ
m

 s
ố
 v

ụ
 c

h
ư

a 
g
iả

i 
q
u
y
ết

 x
o
n
g
 k

ỳ
 t

rư
ớ

c 

ch
u
y
ển

 s
an

g
) 

(V
ụ
 v

iệ
c)

 

Kết quả hòa giải 

(Vụ việc) 
Kinh phí hỗ trợ cho tổ 

hòa giải/hòa giải viên 

(Đồng) 

Số xã, 

phường, thị 

trấn đạt 

chuẩn 

 tiếp cận 

pháp luật 

Ghi chú 
S

ố
 v

ụ
 v

iệ
c 

h
ò
a
 g

iả
i 

th
à
n

h
 

Số vụ việc hòa giải không 

thành 

S
ố
 v

ụ
 v

iệ
c 

ch
ư

a
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 x
o
n

g
 

T
ổ
n
g
 s

ố
 

Chia ra 

M
âu

 t
h
u
ẫn

 g
iữ

a 
cá

c 
b
ên

 

T
ra

n
h
 c

h
ấp

 p
h
át

 s
in

h
 t

ừ
 q

u
an

 

h
ệ 

d
ân

 s
ự

, 
h
ô
n
 n

h
ân

 v
à 

g
ia

 

đ
ìn

h
 

V
ụ
 v

iệ
c 

k
h
ác

 t
h
u
ộ
c 

p
h
ạm

 v
i 

h
ò
a 

g
iả

i 
ở

 c
ơ

 s
ở

 

T
ổ
n
g
 k

in
h

 

 p
h
í 

h
ỗ
 t

rợ
 

T
ro

n
g
 đ

ó
:K

in
h
  

p
h
í 

ch
i 

th
ù
 l

ao
 

Số xã  

S
ố
 p

h
ư

ờ
n
g
, 
th

ị 
tr

ấn
  

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I. Tổng số trên địa bàn 

huyện 
346 307 28 9 19 0 11 44.400.000 20.920.000 11 1   

1. Thị trấn Phong Thổ 0 0 0 0 0 0 0 8.400.000 0   1   

2. Xã Mường So 0 0 0 0 0 0 0 13.200.000 0 1     

3. Xã Khổng Lào 16 14 2 2 0 0 0 0 0 1     

4. Xã Hoang Thèn 43 33 10 0 10 0 0 0 0 0     

5. Xã Ma Li Pho 27 24 3 0 3 0 0 0 0 1     

6. Xã Huổi Luông 24 24 0 0 0 0 0 4.800.000 0 1     
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7. Xã Lản Nhì Thàng 29 29 0 0 0 0 0 5.800.000 5.800.000 1     

8. Xã Sin Suối Hồ 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1     

9. Xã Nậm Xe 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1     

10. Xã Bản Lang 36 35 1 0 1 0 0 0 0 1     

11. Xã Mù Sang 25 21 4 0 4 0 0 12.000.000 5.000.000 0     

12. Xã Dào San 60 49 0 0 0 0 11 0 8.720.000 0     

13. Xã Tung Qua Lìn 24 17 7 7 0 0 0 0 0 1     

14. Xã Pa Vây Sử 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0     

15. Xã Mồ Sì San 2 2 0 0 0 0 0 200.000 0 1     

16. Xã Vàng Ma Chải 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0     

17. Xã Sì Lở Lầu 7 7 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1     

             

      

Phong Thổ, ngày 20 tháng 11 năm 2023 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

Đèo Văn Vĩnh 
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